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MA TRẬN ĐỀ

	          Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1. Thông tin và tin học
	
	
	
	
	
	C2 (1đ)
	1 Câu

(1đ)

	Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông 
	C1 (0.5đ)

C2 (0.5đ)
C11(0.5đ)
	
	
	C2(1đ)
	
	
	4 Câu

(2.5 đ)

	Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính
	
	
	
	
	
	C12 (1đ)
	1 Câu

(1 đ)

	Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính
	C3 (0.5đ)

C4 (0.5đ)

C5 (0.5đ)

C6 (0.5đ)

C7 (0.5đ)

C8 (0.5đ)
	
	
	C10(0.5đ)
	C12(0.5đ)
	C3 (1đ)
	9 Câu

(5 đ)

	Bài 5. Luyện tập chuột
	C9 (0.5đ)
	
	
	
	
	
	1 Câu

(0.5 đ)

	Tổng
	              10 Câu 

              (5 đ)
	              1.5 câu (1.5 đ)
	              3.5 Câu

               (3.5 đ)
	15 Câu

(10 đ)
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau, mỗi câu 0.5 điểm:

CÂU 1: Đâu là các thiết bị xuất dữ liệu?

A. Màn hình, loa, máy in


     B. Chuột, máy in, màn hình

C. Bàn phím, loa, máy in


     D. Màn hình, máy in, bàn phím.

CÂU 2: Dãy bit là dãy chỉ gồm:


A. 0 và 1

B. 2 và 3

C. 4 và 5

D. 6 và 7

CÂU 3: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm các khối chức năng:


A. Bộ xử lý trung tâm (CPU)


B. Bộ nhớ


C. Thiết bị vào/ra



D. Cả 3 đáp án A, B, C

CÂU 4: CPU là

A. Trái tim của máy tính
B. Bộ não của máy tính


C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai

CÂU 5: Có mấy loại bộ nhớ


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

CÂU 6: Các thiết bị như đĩa cứng, đĩa mềm, thiết bị flash, đĩa CD,…còn được gọi là?

A. Bộ nhớ trong



    B. Bộ nhớ ngoài

C. RAM




    D. Cả A, B, C đều sai.

CÂU 7: Đâu là thiết bị nhập dữ liệu trong các thiết bị sau:


A. bàn phím
B. chuột

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

CÂU 8: Windows XP là 


A. phần mềm hệ thống


B. phần mềm ứng dụng


C. bộ nhớ




D. Tất cả đều sai

CÂU 9: “Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay” là thao tác:


A. Nháy chuột




B. Di chuyển chuột


C. Nháy nút phải chuột


D. Nháy đúp chuột

CÂU 10:Máy tính gồm có những loại phần mềm nào?

A. Phần mềm ứng dụng
B. Phần mềm hệ thống
C. Phần mềm tiện ích    D. Cả A và 
CÂU 11: Thông tin lưu giữ trong máy tính gọi là gì?

A. Dữ liệu

B. Thông tin

          C. Văn bản

D. Tài liệu

CÂU 12: RAM còn được gọi là
A. Bộ nhớ ROM.
 B. Bộ nhớ flash 
         C. Bộ nhớ trong
            D. Bộ nhớ cứng
B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm). Cấu trúc chung của máy tính gồm những khối chức năng nào? Chương trình là gì? Câu 2: (2 điểm). Thông tin là gì? Nêu các dạng cơ bản của thông tin.
Câu 3: (1 điểm) 
a. Vẽ mô hình quá trình ba bước. (dành cho học sinh các lớp 6/2, 6/3, 6/4)
b. Để giặt áo quần bẩn. Hãy nêu quá trình 3 bước: INPUT (NHẬP), XỬ LÝ, OUTPUT (XUẤT) là gì? (dành cho học sinh lớp 6/1)
------------------------End------------------------
